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   Th ng tin về giảng viên: 

   H  v  t                      Nguyễn Thị Thanh 

C ứ                            G     v     

H   v                              T    Sĩ 

T ờ                              S    t          u t      t    P   TCN 

Đ             v            Bộ  ô   ỹ t uật  ô   trì      o   TCN 

Đ    t o                           77.862.062 

Email:                             Nguyenthithanh@hdu.edu.vn 

T ô   t   v       ướ           ứu   í    ủ        v     Qu    ý xây  ự    ô   

trình 

   H  v  t                      Ng  sĩ Huy 

C ứ                            G     v     

H   v                              T ế  sĩ 

T ờ                              S    t          u t      t    P   TCN 

Đ             v            Bộ  ô   ỹ t uật  ô   trì      o   TCN 

Đ    t o                          914.373.437 

Email:                              ngosihuy@hdu.edu.vn 

T ô   t   v       ướ           ứu   í    ủ        v      ết  ấu xây  ự    vật    u 

xây  ự   

2  Th ng tin chung về học phần 

T                o t o: ĐH  ỹ t uật  ô   trì   

T         ầ     ế  trú   ô   trì   

S  tí       4 

         ầ   158112 

H       3 

H     ầ    Bắt buộ          

C         ầ  t     uyết  Không    

G ờ tí          vớ       o t  ộ    

- N           ý t uyết        36    -     b   tậ  tr    ớ        12 

- T  o  uậ     12  - T ự        t ự  tậ        24 

- Ho t  ộ   t  o            0    - Tự h                    180           

Đ        ủ  bộ  ô      tr          ầ   Bộ  ô   ỹ t uật  ô   trì      o   ỹ t uật 

 ô         P  4-     A   Cơ sở   í    trườ   ĐH Hồ   Đứ . 

3  Nội dung học phần:  

- Nội dung học phần : H     ầ   u    ấ    o s    v      ữ     ế  t ứ   ơ b   

v   ấu t o   ế  trú     ế  trú   t  ết  ế   ế  trú       b   vẽ   ế  trúc công trình,  ấu t o 

v    ế  trú      ở   ấu t o v    ế  trú       ô    ộ     ấu t o v    ế  trú       ô   

      .             u   v   ấu t o   ế  trú ;     v      ; tườ      ; s      ;  ầu 

t    ;        ;  ử  sổ   ử    . 

TRƢỜNG Đ I HỌC HÔNG Đ C 

Khoa: Kỹ Thuật - C ng nghệ 

Bộ  ô     ỹ t uật  ô   trì   

--------------------- 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 IẾN TRÚC CÔNG TRÌNH 

D      o   ĐH  ỹ t uật  ô   trì   

                            ầ   158112 
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- Năng lực đạt được: T  ết  ế         u v  t         ượ      b   vẽ  ặt bằ   tổ   

t     ặt bằ     ặt  ứ     ặt  ắt      t ết  ủ   ô   trì   xây  ự   t ô        

4. M c tiêu c a học phần:  

M c 

tiêu 

M  tả 

(Học phần này người học đạt được kiến thức, kỹ 

năng, thái độ, năng lực) 

Chuẩn đầu ra  

CTĐT 

1. 

Kiến thức:  

N ườ       ầ    t  ượ    ữ     ế  t ứ   

+ Nắ   ượ        ế  t ứ    u   v    ế  trú   

          ượ    ế  trú   ô   trì   t ự  tế v  tr   b   

vẽ; 

+ T         ượ  ý tưở    ũ     ư b   vẽ   ế  

trú   ủ   ột s   ô   trì   xây  ự   t ô       ; 

+ Nắ   ượ        ế  t ứ   ơ b   v   ấu t o   ế  

trú      u   uy    ý     v      

+   ập  ượ        v  t  ết  ế   ế  trú    ậ       

         ộ   u   v  y u  ầu  ủ  t  ết  ế; 

+ X     nh  ược sơ bộ  í   t ước di n tích kích 

t ước các phòng của nhà ở, nhà công nghi p, nhà công 

cộng phù hợp với quy ho ch mặt bằng  tổng th  và các 

thông s   ầu v o   o trước; 

+ Lập  ược sơ  ồ  ô    ă           ươ      b  

trí các phòng phù hợp vớ   ô    ă    tươ   t    ô   

 ă   v       í   sử d ng của t ng lo i hình nhà ở, 

nhà công cộng, nhà công nghi p; 

+ Thiết kế  ược mặt bằng, mặt cắt, mặt  ứng tổng 

th  của t ng lo i hình kiến trúc nhà ở, nhà công cộng, 

nhà công nghi p; 

+ X     nh nguyên lý cấu t o kiến trúc; 

+ T  ết  ế  ượ      b   vẽ  ấu t o     bộ   ậ  

 ủ   ô   trì        v      ; tườ      ; s      ;  ầu 

t    ;        ;  ử  sổ   ử    . 

      + Ứ          ầ      Auto    tro   v    t  ết 

 ậ      b   vẽ             sử    o   t     b   vẽ     

b   vẽ Auto   . 

C    ế  t ứ  

  u   v   ĩ   vự  

xây  ự     ư  ô   

t      o s t      ì    

      ất  t ủy vă   

t ủy  ự    ô  trườ    

v        ươ        

  â  tí    ộ   ự   ết 

 ấu. 
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2. 

* Kỹ năng:  

         -  T  ết  ế         u v  t         ượ      b   vẽ 

 ặt bằ   tổ   t     ặt bằ     ặt  ứ     ặt  ắt      

t ết     bộ   ậ       v      ; tườ      ; s      ;  ầu 

thang;        ;  ử  sổ   ử    . ủ   ô   trì   xây  ự   

t ô         

       - Sử      t     t  o   ầ      Auto    tro   

v    t  ết  ậ  v   o   t         b   vẽ t  ết  ế  ột 

cách nhanh chóng và chính xác. 

       - P  t tr         ă     â  tí   b   vẽ v    ế  

t ứ  chuyên môn. 

- Tì    ế  t ô   t   v  t      u tr     t r  t; 

      -  ỹ  ă   tự    ; 

      -  ỹ  ă       v        ; 

      -  ỹ  ă   t uyết trì    trì   b y b o b o  b   tậ  

 ớ  

- T  ết  ế  ượ      

 o    ô   trì   t uỷ  

công trình giao thông, 

công trình dân      

v   ô         . 

- Sử      t     t  o 

  ầ      Auto    

   t  ết  ậ      b   

vẽ xây  ự     ư  b   

vẽ  ết   ấu t é  v  

 ết  ấu b  tô     t 

t é ; b   vẽ     nhà 

ở       ô           

     ô    ộ    b   

vẽ  ô   trì      o 

thông.... 

 

3. 

Thái độ: 

- C  ý t ứ  tr          tro    ô   v     ủ  

  ườ   ỹ sư tư vấ  t  ết  ế; 

- C  t     ộ v    o  ứ              tro    ô   

v     ủ    ườ   ỹ sư xây  ự  ; 

- C  ý t ứ   ỷ  uật v  t     o    ô         ; 

-      - Tuân t ủ      uy      tro   t  ết  ế  phê phán, 

b   bỏ      u        s   tr             tro   t  ết  ế  

xây  ự    ô   trì  ; 

- Đ   b o    to    t ết      tro   t  ết  ế  xây 

 ự    ô   trì  . 

   - Rè   uy   t     o       v     ủ    ườ   ỹ sư 

xây  ự   tươ          o         í   x       ý t ứ  tổ 

  ứ  v   ỷ  uật  tí    ẩ  t ậ  v         ẫ . 

Y u  ướ   y u 

           ẩ    ất 

  o  ứ  t t     t    

 ộ v    o  ứ       

        ú    ắ      

ý t ứ   ỷ  uật v  t   

  o    ô           

sẵ  s     ấu tr    

ủ    ộ  b o v   u   

       o        â  

  í           tì  

   u           v  

       ỹ t uật xây 

 ự    ô   trì  . 

4. 

*Năng lực: T  ết  ậ      b   vẽ  ặt bằ   tổ   t    

 ặt bằ     ặt  ứ     ặt  ắt      t ết     bộ   ậ       

v      ; tườ      ; s      ;  ầu t    ;        ;  ử  

sổ   ử    . ủ   ô   trì   xây  ự   t ô         

;     b   vẽ; sử      t     t  o   ầ      Auto    

tro   v    t  ết  ậ      b   vẽ. 

T  ết  ế  ượ      

 o    ô   trì   t uỷ  

công trình giao thông, 

 ô   trì    â       

v   ô         . 

T    ô    ượ      

 o    ô   trì   t uỷ  

công trình giao thông, 

 ô   trì    â       

v   ô         . 
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5  Chuẩn đầu ra học phần (Gắn với chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đã công 

bố, chú trọng năng lực người học đạt được sau khi kết thúc học phần) 

TT 
Kết quả mong muốn 

đạt đƣợc 
M c tiêu Chuẩn đầu ra CTĐT 

A - T  ết  ậ   ượ      b   

vẽ  ặt bằ   tổ   t     ặt 

bằ     ặt  ứ     ặt  ắt  

    t ết     bộ   ậ       

v      ; tườ      ; s   

   ;  ầu t    ;        ; 

 ử  sổ   ử    . ủ   ô   

trì   xây  ự    ột      

  o      v    í   x  . 

- Sử      t     t  o   ầ  

    Auto    tro   v    

t  ết  ậ      b   vẽ 

- Trình b y  ượ      b   

vẽ  ỹ t uật bằ     ầ  

    Auto    

T  ết  ế  ượ       o   

 ô   trì   t uỷ   ô   

trình giao thông, công 

trì    â       v  

 ô         . 

B - Đ   v     u  ượ  b   

vẽ     u  ượ  ý  ồ  ủ  

 ủ      t  ết  ế. 

- Đ   v     u  ượ      

b   vẽ  ặt bằ   tổ   t    

 ặt bằ     ặt  ứ     ặt 

 ắt      t ết     bộ   ậ : 

    v      ; tườ      ; 

s      ;  ầu t    ;        ; 

 ử  sổ   ử    . ủ   ô   

trì   xây  ự   v  b   vẽ 

thi công. 

T    ô    ượ       o   

 ô   trì   t uỷ   ô   

trình giao thông, công 

trì    â       và công 

      . 

 

6. Nội dung chi tiết học phần 

CHƢƠNG  : GIỚI THIỆU CHUNG 

1.1.      sử   ế  trú  t ế   ớ  

1.2.      sử   ế  trú     t N   

1.3. C   b   vẽ   ế  trú  

1.3.1. B   vẽ  uy  o    

1.3.2. B   vẽ  ặt bằ   tổ   t     

1.3.3. B   vẽ  ặt bằ     ặt  ắt  ô   trì   

1.3.4. B   vẽ  ặt  ứ              công trình 

1.3.5. B   vẽ  ấu t o         t ết  ủ   ô   trì   

 CHƢƠNG 2: NHỮNG KHÁI NIỆM CHUNG VỀ KIẾN TRÚC   

2.1. Khái ni m chung v  kiến trúc và xây dựng 

2.2. Thiết kế kiến trúc 

2.3. Cơ sở kỹ thuật kiến trúc, xây dựng hi     i 

2.4. Cơ sở  ô    ă   tro   t  ết kế 
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CHƢƠNG 3: KIẾN TRÚC NHÀ Ở 

3.1 . Khái ni m nhà ở, lược th o quá trình phát tri n nhà ở 

3.2 . Cơ sở khoa h c của vi c nghiên cứu thiết kế nhà ở hi     i 

3.3. Phân lo i nhà ở 

3.4. Nội dung thiết kế nhà ở 

3.5. Kiến trúc Nhà ở thấp tầng,   u    ư     u tầng và cao tầng 

CHƢƠNG 4: CẤU T O KIẾN TRÚC 

4.1.  Khái ni m chung v  cấu t o kiến trúc  

4.2. Các bộ phận của nhà 

4.2.1. N n móng và móng 

4.2.2. Tường nhà 

4.2.3. Sàn nhà  

4.2.4. Cầu thang 

4.2.5. Mái nhà 

4.2.6. Cửa sổ và cử     

4.3. Một s  d ng cấu trúc – kết cấu thông d ng 

CHƢƠNG 5: KIẾN TRÚC VÀ CẤU T O NHÀ CÔNG CỘNG 

5.1. Khái ni m chung 

5.2. Tổ  ợ    ô          ế  trú  

5.3. Đặ        ấu t o v      bộ   ậ   ủ       ô    ộ   

5.4.  ột s  vấ      ỹ t uật tro        ô    ộ   

5.5. Đặ        ết  ấu v  t ẩ   ỹ   ế  trú       ô    ộ   

(Bài tập: vẽ b n vẽ thiết kế sơ bộ công trình công cộng 

CHƢƠNG 6: KIẾN TRÚC VÀ CẤU T O NHÀ CÔNG NGHIỆP 

6.1. Khái ni m chung 

6.2. Đặ     m cấu t o nhà công nghi p 

6.3. Các bộ phận của nhà công nghi p 

6.4. B  trí tổng mặt bằng xí nghi p công nghi p 

6.5. Gi i pháp kiến trúc – kết cấu     xưởng 

     (Bài tập: Vẽ b n vẽ thiết kế sơ bộ     xưởng) 

7  Học liệu 

7.1. Tài liệu bắt buộc: 

     [1]. Bộ Xây  ự   (2013), Cấu tạo kiến trúc, NXB Xây  ự  . 

7.2. Tài liệu tham khảo 

      [2]. N uyễ  Đứ  T    (   7)  Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng (Nhà ở và Nhà công 

cộng), NXB KH&KT. 

      [3]. N uyễ       T    (    )  Thiết kế kiến trúc công nghiệp, NXB Xây  ự g. 
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8. Hình thức tổ chức dạy học 

8.1. Lịch trình chung:  

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học phần Tổng 

Lý 

t uyết 

Bài 

tậ   
T ự  

Khác 

(điền 

dã, 

thực 

tế,...) 

Tự 

    tự 

nghiên 

 ứu 

Tư 

vấ  

 ủ  

GV 

KT-ĐG   
T  o 

 uậ  
 hành 

Chƣơng 1 : Giới 

thiệu chung 

3 3 3  15   24 

 . .      sử   ế  

trú  t ế   ớ  

1 1   5 

 

  

1.2.      sử   ế  

trú     t N   

1 1   5 

 

  

1.3. C   b   vẽ 

  ế  trú  

1 1 3  5 

 

  

Chƣơng 2: Những 

khái niệm chung 

về kiến trúc 

8 4 5  35    b        tr  

50' 
52 

2.1. Khái ni m 

chung v  kiến trúc 

và xây dựng 

2 1   5 

 

  

2.2. Thiết kế kiến 

trúc 

2 1   10 

 

  

2.3. Cơ sở kỹ thuật 

kiến trúc, xây 

dựng hi     i 

2 1 2  10 

 

  

2.4. Cơ sở công 

 ă   tro   t  ết kế 

2 1 3  10 

 

  

Chƣơng 3: Kiến 

trúc nhà ở 

8 5 5  40  1 b        tr  

50' + 1 bài 

     tr    ' 

58 

3.1. Khái ni m nhà 

ở   ược th o quá 

trình phát tri n nhà 

ở 

2 1   5 

 

  

3.2. Cơ sở khoa 

h c của vi c 

nghiên cứu thiết kế 

nhà ở hi     i 

2 1   5 

 

  

3.3. Phân lo i nhà 

ở 

2 1 1  10 
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3.4. Nội dung thiết 

kế nhà ở 

1 1 2  10 

 

  

3.5. Kiến trúc Nhà 

ở thấp tầng, chung 

 ư     u tầng và 

cao tầng 

1 1 2  10 

 

  

Chƣơng 4: Câu 

tạo kiến trúc 
6 3 5  30    b        tr  

  ữ     +   

b        tr  

50' 

44 

4.1.Khái ni m 

chung v  cấu t o 

kiến trúc  

2 1 
  

5 
   

4.2.Các bộ phận 

của nhà 2 1 
  

5 
   

4.3.Một s  d ng 

cấu trúc – kết cấu 

thông d ng 

2 1 
  

10 
   

Chƣơng 5: Kiến 

trúc và cấu tạo 

nhà C ng cộng 

8 5 4  

 

25    b        tr  

50' 
42 

5.1. Khái  ni m 

chung 

1 1   5 

 

  

5.2. Tổ  ợ    ô   

       ế  trú  

1 1   5 

 
  

5.3. Đặ        ấu 

t o v      bộ   ậ  

 ủ       ô    ộ   

2 1   5 

 

  

5.4.  ột s  vấ     

 ỹ t uật tro       

 ô    ộ   

2 1 2  5 

 

  

5.5. Đặ        ết 

 ấu v  t ẩ   ỹ 

  ế  trú       ô   

 ộ   

2 1 2  5 

 

  

Chƣơng 6:  Kiến 

trúc và cấu tạo 

nhà c ng ghiệp 

3 4 2  

 

35    b        tr  

50' 
44 

6.1. Khái ni m 

chung 

`1 1   10 

 

  

6.2. Đặ     m cấu 

t o nhà công 

nghi p 

1 1   5 
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6.3. Các bộ phận 

của nhà công 

nghi p 

1 1 2  5 

 

  

6.4. B  trí tổng 

mặt bằng xí nghi p 

công nghi p 

 1   5 

 

  

6.5.Gi i pháp kiến 

trúc – kết cấu nhà 

xưởng 

    `10 

 

  

TỔNG 36 24 24   180    264 
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8.2. Lịch trình cụ thể từng nội dung: 

Nội dung 1, Tuần 1: Giới thiệu chung 

Hình 

thức 

TCDH 

Thời 

gian, 

địa 

điểm 

Nội dung 

chính 
M c tiêu c  thể 

Yêu cầu SV 

chuẩn bị 

 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Lý 

t uyết  

01 

t ết 

Trên 

 ớ  

- L ch sử 

phát tri n 

kiến trúc 

qua các thời 

k : kiến trúc 

thời nguyên 

thủy, cổ   i, 

tru     i, 

cậ    i, hi n 

  i 

S    v            ă    

- P â  tí    ượ       sử    t 

tr     ủ    ế  trú   u      

t ờ        t tr     ủ   o  

  ườ  

- So s     ượ    ế  trú  ở 

    t ờ        t tr    

- Y u t í    ô   v     ủ  

 ỹ sư tư vấ  t  ết  ế 

Đ   t      u 

[6]- T  tr    

2÷20,    tì  

   u   ế  t ứ  

 ơ b        

sử    t tr    

  ế  trú  t ế 

  ớ   

 

B   

tậ  T 

 o  uậ  

03 

t ết 

- Đặ       

 ột s   o   

  ế  trú   ổ  

bật ở  ột s  

 ướ   A  

Cậ   H  

   ….  

 

 

S    v            ă    

- Phân tích  ượ   ặ    ế  

  ế  trú   ắ       vớ    í 

 ậu    o   t   tậ   u    

   u         t tr         tế 

x   ộ … 

- So sánh  ượ       o    ì   

  ế  trú   ổ         ế  trú  

       Ro     P    

Hư  ….. 

- Rè   uy    ỹ  ă   tự      

tự         ứu 

Tìm thông tin 

trên internet 

v    ế  trú  ở 

 ột s   ướ  

tr   t ế   ớ . 

 

Tự     

10 

t ết 

tự 

    

-   ế  trú  

t ờ          

    

 

S    v            ă    

- Tì    ế  t      u tr   

internet 

- So sánh  ượ  phong cách 

  ế  trú  t ờ           v      

t ờ     trướ  

- P â  tí    ượ    o        

  ế  trú   ủ   ột s    ế  

trú  Sư  ổ  t ế   t ờ          

        è       ô   trì   

t  u b  u . 

 

T u t ậ  

thông tin và 

 ì           

công trình 

  ế  trú  
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Tư vấ  

P   

   

    

v    

bộ 

môn 

- C    o   

 ì     ế  

trú  tr   t ế 

  ớ   u      

t ờ        t 

tr     ủ  

  â   o   

 

Sinh vi           ă    

- Phân tích, so sánh  ượ  sự 

   t tr     ủ    ế  trú   u  

    t ờ        t tr     ủ  

  â   o  . 

C    âu  ỏ  

      u    ế  

tình hình phát 

tr     ủ    ế  

trúc 

 

Nội dung 1, Tuần 2: Lịch sử kiến trúc Việt Nam, Các bản vẽ kiến trúc 

Hình 

thức 

TCDH 

Thời 

gian, 

địa 

điểm 

Nội dung chính M c tiêu c  thể 
Yêu cầu SV 

chuẩn bị 

 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Lý 

t uyết 

01 t ết 

trên 

 ớ  

-      sử    t 

tr      ế  trú  

   t N    u  

    t ờ          

sử  

 

S    v            ă    

-    t     ượ      t ờ  

      t tr     ủ    ế  

trú   T ờ     P o   

  ế        t uộ   

XHCN           

- Trì   b y  ượ       ặ  

      ủ    ế  trú     t 

     u      t ờ          

sử 

 

Đ   t   

   u[6]- T  

trang 20 

÷25, tìm 

   u v      

bộ   ậ   ủ  

ngôi nhà. 

 

B   

tậ   

T  o 

 uậ  

03 t ết 

 

-   ế  trú  truy   

t     t  u b  u 

 ủ     t N     

+   ế  trú  tô  

giáo 

+   ế  trú  t     

t    

 

S    v            ă    

-Trì   b y  ượ   ặ  

      ổ  bật  ủ    ế  

trú  tô     o v    ế  trú  

T     t   

- So s     ượ    ế  trú  

tô     o v    ế  trú  

t     t   

Đ   t      u 

[6] t  tr  g 

25÷30  ết 

 ợ  tì     u 

thông tin 

trên internet 

 

Tự     
 5 t ết 

tự     

 -Tổ    ợ       

sử    t tr      ế  

trú  t ế   ớ  v  

     sử    t tr    

  ế  trú     t 

Nam 

 

 

S    v            ă    

- Tì    ế  t      u tr   

internet 

- So sánh  ượ  phong 

       ế  trú   ủ     t 

N   v  t ế   ớ . 

- Rè   uy    ỹ  ă   tự 

     tự         ứu 

Đ   t      u 

[2], T  tr    

9÷12 
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 Tư 

vấ  

P      

    

v    

bộ 

môn 

-   ế  trú       

       t N   v  

t ế   ớ   

S    v            ă    

- P â  tí    ượ    ế  

trú              t N   

v  t ế   ớ   ắ       vớ  

    vă       tr  t ứ   

ứ   vớ      vật    u      

      ô                 ( 

N  o          uẩ       

s   ….)  

Các câu  ỏ  

lien quan 

 ế  v       

         vật 

   u      

      ô   

       o 

vào các 

công trình 

       y  
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Nội dung 2, Tuần 3: Khái niệm chung về kiến trúc 

Hình 

thức 

TCDH 

Thời 

gian, 

địa 

điểm 

Nội dung chính M c tiêu c  thể 

Yêu cầu 

SV chuẩn 

bị 

 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Lý 

t uyết 

   t ết 

trên 

 ớ  

- Đ       ĩ    ế  

trú  v      yếu t  

t o t       ế  trú  

- C    ặ       v  

y u  ầu  ủ    ế  

trúc 

- P â   o     ế  

trú  v    â   ấ  

     â       

- Cơ sở       ý  ủ  

t  ết  ế   ế  trú  v  

xây  ự   

S    v            ă    

- Trì   b y  ượ       ặ  

     v  y u  ầu  ủ    ế  

trúc 

- P â   o    ượ    ế  

trúc 

-    t     ượ   ột s  

 uật ( uật xây  ự     uật 

 u    ý      ất), quy 

  uẩ  xây  ự    tiêu 

  uẩ  xây  ự    Quy 

  ế  t ô   tư      t   khi 

t  ết  ế   ế  trú   

Đ   t   

   u [4]- 

T  tr    

12÷19,    

tì     u 

  u   vấ  

     u   

v    ế  

trúc  

 

B   

tậ   

T  o 

 uậ  

   t ết 

- P ươ        t  ết 

 ế ngôi nhà, công 

trì     uầ  t   

  ô         ớ   

- Trì   tự t  ết  ế 

 

S    v            ă    

- Phân tích  ượ    ươ   

     v       bướ  t  ết 

 ế  

- Rè   uy    ỹ  ă   tự 

     tự         ứu  

Tìm thông 

tin trên 

  t r  t v  

    bướ  

t  ết  ế 

ngôi nhà, 

công trình, 

 uầ  t   

không gian 

 ớ  

 

Tự     

10  

t ết 

tự     

- Nộ   u   t  ết  ế 

  ế  trú  

 

 

 S    v            ă    

- Trình bày  ượ  các 

bướ  t  ết  ế   ế  trú    

+  ậ        v  t  ết  ế 

+ T      u    u tr      o 

s t  t ă     

+ T  ết  ế  ơ sở 

+ T  ết  ế t    ô   

Đ   t   

   u [4], T  

trang 

20÷25  

 

 

 

Tư vấ  

P      

    

v    

bộ 

môn 

- Xét  uy t t  ết  ế S    v            ă    

-Trì   b y  ượ    uy   

tắ  v   ộ   u    ủ  xét 

 uy t t  ết  ế  

C    âu 

 ỏ   ầ  
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Nội dung 3, Tuần 4: Các bản vẽ kiến trúc  

Hình 

thức 

TCDH 

Thời 

gian, 

địa 

điểm 

Nội dung chính M c tiêu c  thể 
Yêu cầu SV 

chuẩn bị 

 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Lý 

t uyết 

   t ết 

trên 

 ớ  

-             u   

v      b   vẽ   ế  

trúc 

- Quy ướ  b  u 

  ễ  tro       b   

vẽ   ế  trú  

- Nộ   u   b  u 

  ễ  tro       b   

vẽ   ế  trú  

 

Sinh viên có      ă    

- N ậ  b ết  ượ  các nét 

tro   b   vẽ 

- Nắ   ượ       uy ướ  

tro       b   vẽ   ế  

trúc 

- P â  tí    ượ   ộ  

 u   b  u   ễ  tro       

b   vẽ   ế  trú   

+ B   vẽ  uy  o    

tổ   t   

+ B   vẽ  ặt bằ   tổ   

t     ặt bằ       t ết  

 ặt  ắt   ặt  ứ  . 

Đ   t   

   u[4]- T  

trang 26÷36, 

   tì     u 

v      b   

vẽ   ế  trú  

 

B   

tậ   

T  o 

 uậ  

03 t ết 

- C   b   vẽ   ế  

trú     ặt bằ   

tổ   t    ô   trì   

S    v            ă    

- N ậ  b ết  ượ      

 uy ướ  b  u   ễ      

          bộ   ậ       

t ết  ủ   ô   trì    ượ  

b  u   ễ  tr   b   vẽ. 

- N ậ  b ết  ượ   ườ   

 ét b  u   ễ    o     

yếu t    í     u   tr    

tro   b   vẽ  

- N ậ        ượ   ột 

s   ì   b  u   ễ   uy 

ướ  tr   b   vẽ  ặt 

bằ     ế  trú  

 

Đ   t      u 

[4]- T  

trang 

36÷45.Tìm 

   u b   vẽ 

 ặt bằ   

tổ   t    
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Tự     

10  

t ết 

tự     

- B   vẽ   ế  trú    

 ặt  ứ     ô   

trình  

 

S    v            ă    

- Trì   b y  ượ  y u 

 ầu  ầ  t         ủ  b   

vẽ  ặt  ứ    ô   trì    

 + Hì          í   

t ướ   tỷ    t  tổ   t   

 ế                bộ 

  ậ       t ết  ặt ngoài 

công trình.  

+ Màu sắ   vật    u  o   

t          yếu t  tr    

trí…  ặt   o    ô   

trình.  

- Nắ   ượ   uy ướ  

 ườ    ét tro   b   vẽ 

 ặt  ứ    ô   trì   

 - Rè   uy    ỹ  ă   tự 

     tự         ứu 

Tì     u 

trên internet 

    b   vẽ 

 ặt  ứ   

công trình 

nhà dân 

     

 

Tư vấ  

P      

    

v    

bộ 

môn 

- B   vẽ   ế  trú    

 ặt Cắt  ô   trì    

 

S    v            ă    

- Trì   b y  ượ  y u 

 ầu  ầ  t          ườ   

 ét   uy ướ  b  u   ễ   

 ộ   u   b  u   ễ   ủ  

b   vẽ  ặt  ứ    ô   

trình 

 

Tì     u 

trên internet 

    b   vẽ 

 ặt  ắt  ô   

trình 

 

 

 

KT-

ĐG 

 

 

 5’ 

T  ết  ế sơ bộ  ặt 

bằ   tổ   t    ủ  

 ột  ô   trì   vớ  

    s     u   o    

t  .  

S    v            ă    

-T  ết  ế  ượ  sơ bộ 

 ặt bằ   tổ   t    ủ  

 ô   trì   y u  ầu tr   

  ấy A  

Nắ  vữ   

    bướ     

vẽ  ượ   ặt 

bằ   tổ   

t  . 
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Nội dung 3, Tuần 5: Kiến trúc nhà ở  

Hình 

thức 

TCDH 

Thời 

gian, 

địa 

điểm 

Nội dung chính M c tiêu c  thể 

Yêu cầu 

SV chuẩn 

bị 

 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Lý 

t uyết 

   t ết 

tr    ớ  

-           v  

  â   o     ế  trú  

    ở 

-       sử    t 

tr    v   ặ       

    ở tro   t    

      o   

S    v            ă    

- P â   o    ượ  các 

 o       ở  ự  v o     

 ì   t ứ  tổ   ứ    ô   

 ă        tượ        v  

v  ý    ĩ  x   ộ  

- P â  tí    ượ  tì   

 ì      t tr        ở ở 

   t N    

- So sánh  ượ  quá trình 

phát tr        ở  u      

t ờ      X   ộ    uy   

t ủy     ế   ữu  ô     

x   ộ    ô     ế   tư 

b     ủ    ĩ . 

Đ   t   

   u [2]- 

T  tr    

3÷10, tìm 

   u      

     v  

quá trình 

   t tr    

 ủ      ở 

qua các 

t ờ    . 

 

B   

tậ   

T  o 

 uậ  

03 t ết 

- Cơ sở   o      

 ủ  v           

 ứu t  ết  ế     ở 

         

 

S    v            ă    

 -    t     ượ      yếu 

t   ầ      ứ       t  ết 

 ế     ở 

- Phân tích  ượ   ơ sở 

   u      tự        x  

 ộ    â  vă   vă      

truy   t           tế  ỹ 

t uật     t  ết  ế     ở 

- Yêu thích công v    

 ủ   ỹ sư tư vấ  t  ết  ế 

- Rè   uy    ỹ  ă   tự 

     tự         ứu 

Đ   t   

   u[2]- T  

trang 

11÷26. 

Tì     u 

v      yếu 

t     u 

     tự 

nhiên và 

x   ộ  

nhâ  vă  

có liên 

 u    ế  

t  ết  ế 

    ở. 

 

Tự     
    t ết 

tự     

-Tì     u       

        tổ   ức 

  ô         ư trú 

truy   t     tro   

  ế  trú      ở 

 â       ở    t 

Nam 

 

S    v            ă    

- Phân tích  ượ       tổ 

  ứ    ô            ở 

 ủ    ườ  xư  

- So sánh  ượ       tổ 

  ứ    ô          ữ   ổ 

xư  v           

- Rè   uy    ỹ  ă   tự 

     tự         ứu 

Đ   t   

   u [2]- 

T  tr    

27÷40  
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Tư vấ  

P      

    

v    bộ 

môn 

Cở sở    u      tự 

          t ết  ế 

    ở 

S    v            ă    

- G    t í     ơ sở    u 

     v       ì  -  ặ  

     xây  ự      í  ậu 

    t  ết  ế     ở. 

 

Các câu 

 ỏ  khi 

t  ết  ế 

    ở . 
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Nội dung 3, Tuần 6: Kiến trúc nhà ở 

Hình 

thức 

TCDH 

Thời 

gian, 

địa 

điểm 

Nội dung chính M c tiêu c  thể 

Yêu cầu 

SV chuẩn 

bị 

 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Lý 

t uyết 

   t ết 

tr    ớ  

- P â    u   ứ  

 ă    tổ   ứ   ặt 

bằ    sơ  ồ  ô   

 ă    ă      ở      

    

- T ự       tr   

  ầ      Auto     

 

S    v            ă    

- Phân tích  ượ    ứ  

 ă    ủ      ở     

 ì     ộ   u    ă      

ở          

- Trình bày  ượ  các 

y u  ầu  ầ      b o 

 ủ   ột  ă      ở      

    

- T  ết sơ  ượ  bộ  ặt 

bằ   tổ   t    ột tầ   

 ủ    ô      tr     ầ  

    Auto    

- Y u t í    ô   v    

 ủ   ỹ sư tư vấ  t  ết 

 ế 

Đ   t   

   u [2]- 

T  tr    

40÷55, 

Tì     u 

v    â  

  u   ứ  

 ă     ô   

 ă    ă  

    ở      

   . 

 

B   

tập/ 

T  o 

 uậ  

   t ết 

- Tì     u     

      tro    ột 

 ă      ở          

- Tí   to    sơ bộ 

     tí             

-  T ự       tr   

  ầ      Auto    

   t  ết  ế 

  

S    v            ă    

- Phân tích  ượ    ứ  

 ă    ủ  t          

tro    ột  ă       

P     t ế    ách, 

      ă           ủ  

      su          

 ì  . 

- Á        ượ  tính 

to        tí        ă  

       ủ      ô      

vớ  s     u  ầu v o   o 

trướ  

-  T  ết  ế  ượ   ặt 

bằ   b  trí các phòng 

 ột tầ    ủ   ột   ô  

    tr     ầ      

Autocad 

- Y u t í    ô   v    

 ủ   ỹ sư tư vấ  t  ết 

 ế 

Đ   t   

   u [2]- 

T  tr    

55÷66 Tìm 

   u     

phòng 

tro    ột 

 ă      
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Tự     
   t ết 

tự     

 

- Một s            

trong ngôi nhà 

 

S    v            ă    

- P â  tí    ượ  tươ   

t    ô    ă    yếu t  

 ô  trườ    t ẩ   ỹ 

   t  ết  ế các phòng 

    tro     ô       

Bế   v  s   …. 

-   ẽ  ượ   ặt bằ   

b  trí  ột tầ    ủ   ột 

  ô      tr     ầ  

    Auto    

-Rè   uy    ỹ  ă   tự 

     tự         ứu 

Đ   t   

   u [6]- 

T  tr    

66÷78 Tìm 

   u   ứ  

 ă    ủ  

các phòng 

    tro   

ngôi nhà  

 

 Tư 

vấn 

P      

    

v    bộ 

môn 

- G    t í   sơ  ồ 

 ô    ă    ủ   ột 

ngôi nhà 

S    v            ă    

- Phân tích  ượ  cách 

b  trí             o 

 ột  ă      s o   o 

  ù  ợ . 

-  ẽ  ượ   ặt bằ   b  

trí            ột tầ   

 ủ   ột   ô      

Các câu 

 ỏ  Sơ  ồ 

công nă   

 ủ    ô  

nhà 

 

KT-

ĐG 

G ữ     

- 5 ’ 

T  ết  ế  ặt bằ   

 ủ    ô      t  o 

s     u   o trướ  

tr     ấy A  

S    v            ă    

- Tính toán  ượ  sơ bộ 

     tí              

 ướ    ặt    â  tí   

tươ   t    ô    ă    

yếu t   ô  trườ    tí   

t ẩ   ỹ  

-  ẽ  ược  ặt bằ   sơ 

bộ   tầ    ủ   ột   ô  

nhà 

 

C   bướ  

T  ết  ế 

 ặt bằ    

         

v  t  ết  ế 
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Nội dung 3, Tuần 7: Kiến trúc nhà ở 

Hình 

thức 

TCDH 

Thời 

gian, 

địa 

điểm 

Nội dung chính M c tiêu c  thể 
Yêu cầu SV 

chuẩn bị 

 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Lý 

t uyết 

02 t ết 

trên 

 ớ  

- K            â  

 o    ủ      ở t ấ  

tầ  . 

-  T ự       tr   

  ầ      

Autocad 

 

 

S    v           

 ă    

- P â   o    ượ      

t ấ  tầ   

-  P â  tí    ượ  xu 

 ướ      t tr     ủ  

           é  tro   

t ờ       tớ  

- T ự       t     

t  o          tr   

phầ      Auto    vẽ 

 ặt bằ    ô   trì   

      tầ   

Đ   t   

   u[2]- T  

trang 79÷96, 

tì     u   ế  

trú      ở.   

 

B   

tậ   

T  o 

 uậ  

   t ết 

 - Một s   o       

ở t ấ  tầ        

  y      ở  ô   

t ô       ở      

 ế    u    ư t ấ  

tầ    b  t t ự. 

- T ự       trên 

  ầ      

Autocad 

S    v           

 ă    

-    t     ượ       o   

     ở t ấ  tầ     

- Trì   b y  ượ    ứ  

 ă    ủ  t     o   

    ở t ấ  tầ        

nay.  

- Y u t í    ô   v    

 ủ   ỹ sư tư vấ  t  ết 

 ế 

-  T ự       t     

t  o          tr   

  ầ      Auto    vẽ 

 ặt  ứ    ô   trì   

      tầ   

Đ   t      u 

[2]- T  tr    

96÷112  tìm 

   u      o   

    ở t ấ  

tầ          y. 
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Tự     
    t ết 

tự     

Tì     u  ột s  

b   vẽ v      ở 

t ấ  tầ  .  

- T ự       tr   

  ầ      

Autocad 

- Đ     ượ  sơ  ượ  

b   vẽ   ế  trú   ặt 

bằ  . 

- T ự       t     

t  o    ầ      

Auto     Sử      t ư 

v    C   b  trí      ồ 

 u   t  ết b    o  ột 

 ă   ộ   u    ư tr   

b   vẽ  ặt bằ   vớ  t  

         

- Rè   uy    ỹ  ă   

tự      tự         ứu 

Tì     u tr   

internet siêu 

tầ      b   

vẽ v      ở. 

 

Tư vấ  

P      

    

v    bộ 

môn 

- C   b   vẽ  ặt 

 ứ     ặt  ắt  

- T ự       tr   

  ầ      

Autocad 

- H  u                

bướ  vẽ. 

- T ự       t     

t  o          tr   

  ầ      Auto    vẽ  

C    âu  ỏ  

 ầ           
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Nội dung 3, Tuần 8: Kiến trúc nhà ở 

Hình 

thức 

TCDH 

Thời 

gian, 

địa 

điểm 

Nội dung chính M c tiêu c  thể 
Yêu cầu SV 

chuẩn bị 

 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Lý 

t uyết 

   t ết 

trên 

 ớ  

-   ế  trú    u    ư 

    u tầ   

-   ế  trú    u    ư 

  o tầ   

 

S    v           

 ă    

 -Trình bày  ượ   ặ  

        â   o    ủ  

  u    ư     u tầ   

v    o tầ   

- Phân tích  ượ   ơ 

 ấu  ộ   u    ă   ộ 

v  t  u   uẩ    u   

 u    u    ư     u 

tầ   

-Tổ    ợ   ượ  các 

y u  ầu   ế  trú   ủ  

  u    ư   o tầ   

- P â  b  t  ượ    ế  

trú         u   u    ư 

  o tầ  . 

Đ   t      u 

[2]- T  

trang 

112÷225, 

tì     u 

c u    ư 

    u tầ   

v    o tầ   

 

B   

tậ   

T  o 

 uậ  

02 t ết 

 - Ưu   ượ       

 ủ        o tầ   

S    v           

 ă    

- So sánh  ượ  ưu 

  ượ        ủ      

  u    ư   o tầ   v  

    u tầ   

Đ   t      u 

[2] trang 

226÷250 

 

Tự     
10  t ết 

tự     

- Tì     u xu  ướ   

   t tr      ế  trú  

  u    ư     u tầ   

v    o tầ   tr   t ế 

  ớ  

S    v           

 ă    

- So sánh  ượ  xu 

 ướ      t tr      ế  

trú    u    ư     u 

tầ   v    o tầ   tr   

t ế   ớ  v     t N   

       y 

- Rè   uy    ỹ  ă   

tự      tự         ứu 

Đ   t      u 

[2] – T  

trang 

251÷270 

Tì     u 

     sử    t 

tr     ủ  

  ế  trú  

  u    ư 

    u tầ   

v    o tầ  . 
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Tư vấ  

P      

    

v    

bộ 

môn 

- G    t í       yêu 

 ầu tổ   ứ  t  ết b  

 ỹ t uật t         

s     o t   ư    ư 

  o tầ   v      u 

tầ  . 

S    v           

 ă    

- Á       tí   to   

v o       u    ư    

t  . 

C    âu  ỏ  

v  y u  ầu 

tổ   ứ  

  u    ư 

  o tầ   v  

    u tầ   

 

KT-

ĐG 
- 5 ’ 

- T  ết  ế  ặt bằ   

 ủ      ở t  o s  

   u   o trướ  tr   

  ấy A  

- T ự       tr   

  ầ      Autocad 

-  ẽ v  tí   to   sơ 

bộ      tí       

        ướ    ặt. 

- T ự       t     

t  o tr     ầ      

Autocad 

C   bướ  

T  ết  ế  ặt 

bằ    

         

v  t  ết  ế 
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Nội dung 4, Tuần 9:  Cấu tạo kiến trúc  

Hình 

thức 

TCDH 

Thời 

gian, 

địa 

điểm 

Nội dung chính M c tiêu c  thể 
Yêu cầu SV 

chuẩn bị 

 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Lý 

t uyết 

   t ết 

trên 

 ớ  

- K           u   

v   ấu t o   ế  trú  

- C   yếu t      

 ưở   tớ   ấu t o 

 ủ   ô   trì     ế  

trúc 

- C   bộ   ậ   ơ 

b    ủ    ô      

 

S    v            ă    

- P â  tí    ượ      yếu 

t       ưở    ế   ấu t o 

 ủ   ô   trì     ế  trú  

-    t     ượ      bộ 

  ậ   ơ b    ủ    ô      

- Y u t í    ô   v    

 ủ   ỹ sư tư vấ  t  ết  ế 

Đ   t      u 

[1]- t  tr    

5÷10    tìm 

   u   ữ   

vấ     

  u    ấu 

t o   ế  trú  

 

B   

tậ   

T  o 

 uậ  

   t ết 

- Cơ sở  ự       

               ấu 

t o   ế  trú  

S    v            ă    

- G    t í    ượ           

      ấu t o   ế  trú  

       ù  ợ  vớ   ì   

       í   t ướ   ô   

trì   v      t ết   ế  trú . 

Đ   t      u 

[1] t  tr    

11÷15  ết 

 ợ  tì     u 

thông tin 

trên internet 

 

Tự     
 5 t ết 

tự     

- C         ấu trú  

v   ết  ấu  ủ   ô   

trình 

S    v            ă    

- Phân tích, so sánh các 

      ết  ấu   u      u 

 ự   tườ      u  ự    ỗ  

 ợ    u   v  tườ      u 

 ự . 

- Rè   uy    ỹ  ă   tự 

     tự         ứu 

Tìm hi u 

trên internet 

v           

 ấu trú  v  

 ết  ấu  ô   

trình 

 

Tư vấ  

P      

    

v    

bộ 

môn 

- C   bộ   ậ     u 

 ự    í    ủ   ô   

trình 

S    v            ă     

-Trì   b y   ượ  v  trí  

v   tr     ứ   ă    ủ  

    bộ   ậ             

 ột  tườ     ầ   s    

khung, sàn        ử  

C    âu  ỏ  

liên quan 

 ế  c   bộ 

  ậ     u 

 ự    í   

 ủ   ô   

trình 
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Nội dung 4, Tuần 10: Cấu tạo kiến trúc: Nền móng và móng, Tƣờng, Sàn 

Hình 

thức 

TCDH 

Thời 

gian, 

địa 

điểm 

Nội dung chính M c tiêu c  thể 
Yêu cầu SV 

chuẩn bị 

 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Lý 

t uyết 

   t ết 

trên 

 ớ  

- C   bộ   ậ   

y u  ầu  ủ  

móng,  

- P â   o        

- T ự       tr   

  ầ      

Autocad 

S    v            ă    

-    t     ượ      bộ 

  ậ   ủ           

- Trì   b y  ượ  yêu 

 ầu  ủ        ủ  

móng nhà 

- P â   o    ượ    ng 

nhà 

-  ẽ  ượ   ặt bằ   

      ơ   ủ    ô      

tr     ầ      Auto    

- Y u t í    ô   v    

 ủ   ỹ sư tư vấ  t  ết 

 ế 

Đ   t      u 

[1]- t  tr    

17÷23    tìm 

   u v      v  

móng 

 

B   

tậ   

T  o 

 uậ  

   t ết 

- Cấu t o  ột s  

 o         

- T ự       tr   

phầ      

Autocad 

 

S    v            ă    

-N ậ  b ết  ượ   ột s  

 o              ì  v o 

b   vẽ t  ết  ế  

-   ẽ  ặt bằ     ặt  ắt 

 ột s   o        tr   

  ầ      Auto    vớ  

t           

- Y u t í    ô   v    

 ủ   ỹ sư tư vấ  t  ết 

 ế 

Đ   t      u [1] 

t  tr    25÷30 

 ết  ợ  tì  

   u thông tin 

trên internet 

tì     u v   ấu 

t o  ột s   o   

          b   

vẽ      
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Tự     
 5 t ết 

tự     

Tườ        

-  Y u  ầu  ủ  

tườ       

- P â   o   tườ   

nhà 

- C   bộ   ậ   ơ 

b    ủ  tườ   

nhà 

- Cấu t o  ột s  

 o   tườ   

Sinh viên c       ă    

- Trì   b y  ượ      

y u  ầu  ủ  tườ        

- P â   o    ượ  tườ   

nhà: 

 + P â   o   t  o v  trí 

+ P â   o   t  o tí   

  ất    u  ực 

+ P â   o   t  o vật 

   u xây  ự   

+ P â   o   t  o 

  ươ   t ứ  t    ô   

-    t     ượ  C   bộ 

  ậ   ơ b    ủ  tườ   

nhà 

- Trì   b y  ượ   ấu 

t o  ột s   o   tườ  ; 

G         b  tô    b  

tô     t t é    í  .. 

Đ   t      u [1] 

t  tr    31÷35 

tì     u v  

tườ       

 ợ  tì     u 

thông tin trên 

internet các 

b   vẽ v   ấu 

t o tườ       

 

Tư vấ  

P      

    

v    

bộ 

môn 

-           sàn 

nhà 

- P â   o   sàn 

- Cấu t o  ột s  

 o   s   

- T ự       tr   

  ầ      

Autocad 

 

S    v            ă    

- P â   o   S       

- P â  tí    ấu t o  ột 

s   o   s       

 

Đ   t      u [1] 

t  tr    31÷35 

tì     u v  s   

nhà 

 ợ  tì     u 

thông tin trên 

internet 
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Nội dung 4, Tuần 11: Cấu tạo kiến trúc: Cầu thang, cửa 

Hình 

thức 

TCDH 

Thời 

gian, 

địa 

điểm 

Nội dung chính M c tiêu c  thể 
Yêu cầu SV 

chuẩn bị 

 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Lý 

t uyết 

   t ết 

trên 

 ớ  

- C   y u  ầu  ủ  

 ầu t     

- P â   o    ầu 

thang 

- C   bộ   ậ   ơ 

b   v   í   t ướ  

  u    ủ   ầu 

thang 

- Cấu t o  ầu 

thang 

- Cấu t o     bộ 

  ậ   ủ   ầu 

thang 

S    v           

 ă     

- Trì   b y  ượ  Các 

y u  ầu  ủ   ầu 

thang 

- P â   o    ượ   ầu 

thang 

-    t     ượ      bộ 

  ậ   ơ b   v   í   

t ướ    u    ủ   ầu 

thang 

- Cấu t o  ầu t     

- Y u t í    ô   v    

 ủ   ỹ sư tư vấ  t  ết 

 ế 

Đ   t      u 

[1]- t  tr    

36÷40     tìm 

   u v   ầu 

thang  ợ  tì  

   u thông tin 

trên internet 

 

B   

tậ   

T  o 

 uậ  

   t ết 

T ự       tr   

  ầ      

Autocad  

Sinh viên có     

 ă     

- T  ết  ế  ầu t     

bằ     ầ      

Auto    vớ  t     

1/100 

- Y u t í    ô   v    

 ủ   ỹ sư tư vấ  t  ết 

 ế 

T ự       

  ầ      

Autocad 

 

Tự     
 5 t ết 

tự     

   trí  t        v  

 ặ      , Phân 

 o    ầu t     

S    v           

 ă     

- X        v  trí t   

      ầu t     

- P â   o    ầu t     

Đ   t      u 

[1]- t  tr    

36÷40   ết  ợ  

tì     u thông 

tin trên internet 

tì     u v   ầu 

thang và các 

b   vẽ v   ầu 

thang 
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Tư vấ  

P      

    

v    

bộ 

môn 

- C   y u  ầu  ủ  

 ử , 

- P â   o    ử ; 

- C   bộ   ậ   ơ 

b   v   í   t ướ  

  u    ủ   ử  

- Cấu t o  ột s  

 o    ử  t ô   

     

- T ự       tr   

  ầ      

Autocad 

S    v           

 ă     

-Trình bày Các yêu 

 ầu  ủ   ử , 

- P â   o    ử ; 

-    t    C   bộ   ậ  

 ơ b   v   í   t ướ  

  u    ủ   ử  

 ẽ  ặt  ứ    ột s  

 o    ử  tr     ầ  

    Auto    vớ  t  

         

 

Đ   t      u 

[1]- t  tr    

36÷40   ết  ợ  

tì     u thông 

tin trên internet 

tì     u v   ử  

v      b   vẽ 

v   ủ  

 

 

 

Nội dung 5, Tuần 12: Kiến trúc và cấu tạo nhà c ng cộng 

Hình 

thức 

TCDH 

Thời 

gian, 

địa 

điểm 

Nội dung 

chính 
M c tiêu c  thể 

Yêu cầu 

SV chuẩn 

bị 

 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Lý 

t uyết 

   t ết 

trên 

 ớ  

-            

 ặ         â  

 o        ô   

 ộ   

-Y u  ầu   ế  

trúc nhà công 

 ộ   

- C   bộ   ậ  

 ủ       ô   

 ộ   

S    v            ă     

- Trình bày  ượ   ặ       

nhà công cộng 

- Phân tích  ượ  các cách 

  â   o        ô    ộ   

theo: 

 + C ứ   ă   

+ Theo tính chat quy mô,  

+  Đ   tượ        v  v       

thác. 

-    t     ượ     t     

  ô         ộ  t ất  ủ      

 ô    ộ   

Đ   t   

   u [2]- 

T  tr    

270÷285,  

tì     u 

nhà công 

 ộ   
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B   

tậ   

T  o 

 uậ  

   t ết 

- P â    u  ợ  

nhóm, 

- G         tổ 

 ợ    ô        

 ì          ế  

trúc 

- T ự       

tr     ầ      

Autocad 

S    v            ă     

-Trì   b y   â    u  ợ  

     tro        ô    ộ   

- P â  tí                 tổ 

 ợ  “   ô        – ặt bằ  ” 

  ế  trú       ô    ộ  . 

- T ự       t     t  o     

     tr     ầ      Auto    

   vẽ  ặt bằ    ột  ô   

trì    ô    ộ    ơ       

- Y u t í    ô   v     ủ   ỹ 

sư tư vấ  t  ết  ế 

Đ   t   

   u [2] 

T  tr    

286÷300 

 

Tự     
 5 t ết 

tự     

- Tì     u    

t          

 ướ   ô   trì   

 ô    ộ   

S    v            ă     

- P â  tí    ượ     t     

 ấ  bậ   ủ        ướ   ô   

trì    ô    ộ   

- Rè   uy    ỹ  ă   tự      

tự         ứu 

- Y u t í    ô   v     ủ   ỹ 

sư tư vấ  t  ết  ế 

Tì     u 

   t     

công trình 

 ô    ộ    

 

Tư vấ  

P      

    

v    

bộ 

môn 

G    t í   cách 

tổ  ợ       

     ô    ộ   

S    v            ă     

-Tính toán  ượ  sơ bộ     

       ủ       ô    ộ   

t  o y u  ầu 

 

Các câu 

 ỏ  v       

tổ  ợ      

 ô    ộ   

 

KT-

ĐG 
- 5 ’ 

T  ết  ế  ặt 

bằ    ủ      

 ô    ộ   t  o 

s     u   o 

trướ  tr     ấy 

A4  s u    vẽ 

tr     ầ      

Autocad 

- S    v            ă     

 T  ết  ế   ẽ v  tí   to   sơ 

bộ      tí              

 ướ    ặt. 

C   bướ  

T  ết  ế 

 ặt bằ    

         

v  t  ết  ế 
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Nội dung 5, Tuần 13: Kiến trúc và cấu tạo nhà c ng cộng 

Hình 

thức 

TCDH 

Thời 

gian, 

địa 

điểm 

Nội dung chính M c tiêu c  thể 
Yêu cầu SV 

chuẩn bị 

 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Lý 

t uyết 

   t ết 

trên 

 ớ  

- T  ết  ế v       

tr  t o t   ườ  

trong nhà công 

 ộ   

- Đặ        ết 

 ấu v  t ẩ   ỹ 

  ế  trúc nhà công 

 ộ   

 

 

 

 

S    v            ă     

-Trình bày  ượ        

v   ủ  v    t  ết  ế 

t o t   ườ  tro       

 ô    ộ   

-   t        y u  ầu tổ 

  ứ      t o t   ườ  

tro        ô    ộ  . 

- Tổ    ợ   ượ   ặ  

      ết  ấu v      t ủ 

     t o t ẩ   ỹ   ế  

trú    u      ô    ộ  . 

Đ   t   

   u[2]- T  

trang 

301÷320, 

Tì     u v  

  ế  trú      

 ô    ộ   

 

B   

tậ   

T  o 

 uậ  

   t ết 

Tính toán bài toán 

t o t   ườ  tro   

     ô    ộ   

S    v            ă     

- X         ượ  các 

t ô   s   t ờ       

t o t       tr       tí   

ù    ờ  so s     ết  u  

tí   to   vớ  t  u   uẩ . 

Đ   t   

   u[2]- T  

trang 

321÷340      

ví       t    

rè   uy    ỹ 

 ă   tí   

toán  

 

Tự     
 5 t ết 

tự     

- Tì     u Cơ sở 

tí   to    ủ  b   

to   t o t   ườ  

S    v            ă     

- H  u  ượ   ơ sở tí   

to    ủ   ột b   to   

t o t   ườ   ồ    ậ  

t          ườ  t o t  

     ă   t o t t ờ       

t o t         ế      

t  u        o      tí   

ù    ờ. 

Đ   t   

   u[2] T  

trang 

341÷360      

ví       t    

rè   uy    ỹ 

 ă   tí   

toán  

 

Tư vấ  

P      

    

v    

bộ 

môn 

- Hướ    ẫ  s    

v    x        các 

t ô   s   ủ  b   

to   t o t   ườ  

 

S    v            ă     

- X            t ô   s   

 ậ  t          ườ  

t o t       ă   

t o t t ờ       t o t 

        ế      t  u 

       o      tí   ù  

  ờ. 

C    âu  ỏ  

liên qua   ế  

cách tính 

t ô   s   ủ  

bài toán thoát 

  ườ . 
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Nội dung 6, Tuần 14:  Kiến trúc và cấu tạo nhà c ng nghiệp 

Hình 

thức 

TCDH 

Thời 

gian, 

địa 

điểm 

Nội dung chính M c tiêu c  thể 
Yêu cầu SV 

chuẩn bị 

 

 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Lý 

t uyết 

   t ết 

trên 

 ớ  

- Khái ni m 

chung 

- Đặ     m cấu 

t o nhà công 

nghi p 

- Phân lo i nhà 

công nghi p 

- Các bộ phận của 

nhà công nghi p 

S    v            ă     

-Trì   b y            

 ặ             ô   

       

- Trình bày nhà công 

       t  o  ặ       

r     v  tổ    ợ  

-    t     ượ      bộ 

  ậ    í    ủ      

 ô                 

Tườ     ử       ử  sổ  

s       … 

Đ   t   

   u[3]- T  

trang 3÷20, 

Tì     u v  

  ế  trú  

chung nhà 

 ô          . 

 

B   

tậ   

T  o 

 uậ  

   t ết 

T  ết  ế  ặt 

bằ    t  ết  ế   ế  

trúc  nhà công 

        

- T ự       tr   

  ầ      

Autocad 

S    v            ă     

-  ẽ  ượ  sơ bộ  ặt 

bằ     ế  trú      

 ô          t  o y u 

 ầu tr     ấy A  v  vẽ 

bằ     ầ      

Autocad 

- Y u t í    ô   v    

 ủ   ỹ sư tư vấ  t  ết 

 ế 

Đ   t   

   u[3]- T  

trang 22÷45 

 ết  ợ  tì  

   u thông tin 

trên internet 

tì     u v  

 ầu t     v  

    b   vẽ v  

 ặt bằ       

 ô          

 

Tự     
 5 t ết 

tự     

Tì     u v   ết 

 ấu    u  ự   ủ  

     ô          

- T ự       tr   

  ầ      

Autocad 

S    v            ă     

-  ết  ấu    u  ự      

 ô            tầ    

Khung    u  ự  v   ết 

 ấu   ô        

-  ết  ấu    u  ự      

 ô              u 

tầ      u     ằ      

 ầ     u   s     ô   

 ầ  

- Rè   uy    ỹ  ă   tự 

     tự         ứu 

- Y u t í    ô   v    

 ủ   ỹ sư tư vấ  t  ết 

 ế 

Đ   t   

   u[3]- T  

trang 47÷63 

 ết  ợ  t u 

t ậ  t      u 

 ết  ợ  tì  

   u thông tin 

trên internet 

tì    ế      

b   vẽ v      

 ô          

 

Tư vấ  

P      

    

v    

G    t í   Cơ sở 

  ủ yếu    t  ết 

 ế      ô   

S    v            ă    

Trì   b y     s     u 

 ầ  t  ết    t  ết  ế     

C    âu  ỏ  

      u    ế  

t  ết  ế     
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bộ 

môn 

        công             t   

   u v   ô        s   

xuất  t  ết b  vậ  

  uy   tro           

t      ỹ t uật 

 ô          

 

9  Chính sách đối với học phần 

- S    v         tự         ứu trướ      ươ       t ết     ượ  x             tài 

   u     tậ  v    uẩ  b  b   trướ       ế   ớ . 

- G     v      â  tí     ướ    ẫ   ý t uyết  vậ       v o v         b   tậ  v       

b   tậ   ẫu  s u    S  tự     t  o               uyết tất        b   tậ         . Y u 

 ầu s    v             tất        b   tậ  v   ượ  tí   v o t            uy    ầ .   

- Y u  ầu s    v         t         ầy  ủ     b        tr           t ườ   xuy    

  b        tr    ữ        b   tậ   ớ  v  b        tr   ết t ú        ầ .  

- Bắt buộ  S        ự  ầy  ủ s  t ết      ớ  t  o  uy   ế   . Rè   uy    ỹ  ă   

tự     b  . Nâ     o      ă   tự     v   ỹ  ă       v    t  o     . 

10. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần 

10.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên: 

-      tr   u  trì     uẩ  b  b   tậ  v    ầ  s    v    tự   uẩ  b  ở    .  

-      tr        v o       ờ     tro   su t  u  trì      .      tr  v ết          

t ườ   xuy   v o     tuầ   3,4,6,9,10. 

- Đ    tru   bì    ủ      b        tr  t ườ   xuy      tr    s  30%. 

T  u   í           

 

Mức        Nội dung đánh giá  Điểm 

1 - Trì   b y  ú   y u  ầu    ra 5-6 

2 

- Trì   b y  ú   y u  ầu  ý t uyết    r . 

- B ết      vậ               vẽ b   vẽ sơ bộ   ặt bằ     ặt 

 ắt    ặt  ứ     ế  trú . 

7-8 

3 

- Trì   b y  ú   y u  ầu  ý t uyết    r . 

- B ết      vậ                 u v  t        b   vẽ sơ bộ  ế  

    t ết   ặt bằ     ặt  ắt   ặt  ứ   v          t ết   ế  trú . 

- Đ         ượ    ế  trú   ô   trì   t ự  tế v  tr   b   vẽ 

9-10 

 

10.2. Kiểm tra – đánh giá gi a k : 

-      tr  -            ữ   ì    b        tr  v ết  tuần 6  5    út.  

- Nộ   u        tr  v o 3   ươ    ầu t   . 

- Đ     ủ  b        tr    ữ        tr    s  20%. 

T  u   í           

Mức Nội dung đánh giá (        t  o      ứ  s u) Điểm 

1 - Trì   b y  ú   y u  ầu    ra 5-6 
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2 

- Trình bày  ú   y u  ầu  ý t uyết    r . 

- B ết      vậ               vẽ b   vẽ sơ bộ   ặt bằ     ặt  ắt 

   ặt  ứ     ế  trú . 

7-8 

3 

- Trì   b y  ú   y u  ầu  ý t uyết    r . 

- B ết      vậ                 u v  t        b   vẽ sơ bộ  ế  

    t ết   ặt bằ     ặt  ắt,  ặt  ứ   v          t ết   ế  trú . 

- Đ         ượ    ế  trú   ô   trì   t ự  tế v  tr   b   vẽ 

9-10 

10.3. Kiểm tra – đánh giá cuối kì:  

-   b   t   s u tuầ  11. Tr    s   5 %.      

- P     t   v ết  o       Đ o t o xế . 

- Hì   t ứ   t   t ự       (trên máy)   ượ    é  sử      t      u. 

- T ờ        150 phút. 

T  u   í           

Nội dung đánh giá Điểm 

- Trì   b y  ú   y u  ầu    ra 
5-6 

- Trì   b y  ú   y u  ầu  ý t uyết    r . 

- B ết      vậ               vẽ b   vẽ sơ bộ   ặt bằ     ặt  ắt    ặt  ứ   

k ế  trú . 

7-8 

- Trì   b y  ú   y u  ầu  ý t uyết    r . 

- B ết      vậ                 u v  t        b   vẽ sơ bộ  ế      t ết   ặt 

bằ     ặt  ắt   ặt  ứ   v          t ết   ế  trú . 

- Đ         ượ    ế  trú   ô   trì   t ự  tế v  tr   b   vẽ. 

9-10 

10.4. Lịch thi, kiểm tra:  

-      tr    ữ      tuầ  t ứ 7.  

-      tr   u       s u tuầ  t ứ 14. 

-      t    Do       Đ o t o xế .  

11. Yêu cầu khác:  

- B  trí           t ờ           t  o  ú        trì      t  . 

- Các g ờ  ý t uyết  ượ  b  trí     t               ứ   ă  . P      ầ   ượ  

tr    b  Proj  tor         v   ô   t           y. Nếu            ớ   ầ     t       ro  

loa. 

Thanh Hoá, ngày 14 tháng 09 năm 2020 

Trƣởng Khoa 

 

 

 

Nguyễn Văn Dũng  

 

 

Trƣởng Bộ m n 

 

 

 

Ng  Sĩ Huy 

 

 Giảng viên 
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